PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

     TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

 TIẾT 34: KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7
Năm học: 2017 - 2018
* Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức trọng tâm của các nội dung đã học: Môi trường đới nóng ; môi trường đới ôn hòa; châu Phi.
- Vận dụng kiến thức để vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các mối quan hệ địa lý.
* Hình thức kiểm tra: 30% trắc nghiệm, 70% tự luận

                                         MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7
	        Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	

	
	
	
	 Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
	-Nhận biết vị trí đới nóng

	
	
	-Vẽ sơ đồ tư duy về mối quan hệ giữa dân số và tài nguyên môi trường
	
	
	
	

	Tổng số câu:3
Tổng sốđiểm:3
	Số câu:2
Tổng số điểm:1

	Số câu: 1
Tổng số điểm:2
	

	MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA
	
	-Ô nhiễm không khí
	
	
	-Đặc điểm khí hậu, môi trường.
	
	
	

	Tổng số câu:3

Tổngsố điểm:3,5
	Số câu: 1
Tổng số điểm: 2,5
	
	Số câu: 2
Tổng số điểm: 1

	CHÂU PHI 
	-Đặc điểm tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	Giải thích đặc điểm địa hình ảnh hưởng đến khí hậu

	Tổng số câu:2
Tổng sốđiểm:3,5
	Số câu:1
Tổng số điểm:1
	
	Số câu:1
Tổng số điểm:2,5

	Tổng số câu:8
Tổng số điểm:10

Tỉ lệ %: 100%
	Số câu: 5
Số điểm: 4,5
45%
	Số câu: 1
Số điểm: 2
20%
	Số câu: 2
Số điểm: 3,5
35%


PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

     TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7    
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm).

I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
Câu 1: Môi trường nào sau đây nằm ở giới hạn 50 đến chí tuyến ở cả 2 bán cầu?
A.Môi trường đới nóng                                           B.  Môi trường nhiệt đới
C.Môi trường xích đạo ẩm                                      D. Môi trường nhiệt đới gió mùa
Câu 2: Hoang mạc Xa-ha-ra là hoang mạc lớn thuộc:

A.Nam Phi                     B. Đông Phi                      C.  Tây Phi                   D. Bắc Phi
Câu 3: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng:
A.Từ vòng cực đến cực ở cả 2 bán cầu
B.Từ xích đạo đến vòng cực ở cả 2 bán cầu
C.Từ chí tuyến đến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu
D.Từ xích đạo đến chí tuyến ở cả 2 bán cầu
Câu 4: Qúa trình thoái hóa đất do đốt rừng làm nương rẫy là:

A. Đồi trọc ( đất trống ( rừng giảm ( đốt rừng    

B. Đất trống ( đồi trọc ( rừng giảm ( đốt rừng

C. Rừng giảm ( đốt rừng ( đất trống ( đồi trọc

D. Đốt rừng ( rừng giảm ( đất trống ( đồi trọc.

II/ Điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm):
       “Châu Phi là châu lục lớn ….….trên thế giới sau Châu Á và ….…..Diện tích tự nhiên hơn………km2. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.Vì vậy Châu Phi có khí hậu……quanh năm”

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi? Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu Phi? ( 2,5 điểm)
Câu 2: Em hãy cho biết nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? Ở địa phương em tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra như thế nào? Nguyên nhân và hướng khắc phục? (2,5 điểm)
Câu 3: Bằng kĩ thuật sơ đồ tư duy, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của việc dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường?  (2 điểm)
……………………………………….Hết…………………………………………………

PHÒNG GD &ĐT QUẬN LONG BIÊN
      TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7     (Đề 1)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	D
	C
	D


II/ Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: 1điểm

1- Thứ ba          2 – Châu Mĩ                  3-30 triệu      4- Nóng
Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: - Châu Phi là một khối cao nguyên khổng lồ được bao quanh bởi biển và đại dương. Phía bắc là Địa Trung Hải , phía đông là Biển Đỏ và Ấn Độ Dương, phía tây nam là Đaị Tây Dương.(0,5 điểm)
 - Phía đông bắc , Hồng Hải ngăn cách châu Phi với châu Á, kênh Xuy-ê thông Địa Trung Hải với biển Đỏ.(0,5 điểm)
- Phần lớn diên tích châu Phi nằm giũa hai bên chí tuyến, trải dài khoảng từ 36oB đến 36oN. (0,5 điểm)
 - Do lãnh thổ trải ra hai bên xích đạo nên châu Phi nằm trong đới khí hậu nóng. Phần lớn lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến, lục địa lại có hình khối nên châu Phi  là một lục địa khô, nóng  (1 điểm)
Câu 2: 
*Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa: ( 1 điểm)
-  Do khói bụi từ các nhà máy và xe cộ thải vào không khí                                              
- Do con người bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử, làm rò rỉ các chất phóng xạ vào không khí.

*Tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương: (0,5 điểm)
- Ô nhiễm không khí do khói bụi từ các phương tiện tham gia giao thông

-Ô nhiễm do khí thải của các nhà máy, khu công nghiệp

*Nguyên nhân:   (0,5 điểm)

- Do ý thức của con người chưa tốt, sự quản lí của doanh nghiệp 
*Biện pháp khắc phục:  (0, 5 điểm) 

-Trông nhiều cây xanh; Sử dụng phương tiện giao thông công cộng; Tuyên truyền ý thức cho người dân
Câu 3:  Vẽ sơ đồ tư duy: Vẽ đẹp, đúng, đủ ý……..(2 điểm)
  GIÁO VIÊN RA ĐỀ                    TỔ TRƯỞNG CM                     KT.HIỆU TRƯỞNG  

                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
        Lê Thị Trang                            Phạm Tuấn Anh                    Nguyễn Thị Song Đăng

PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7    (Đề 2)

Năm học: 2017 – 2018
Thời gian: 45 phút
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm). 

I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm.

Câu 1: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng:
A.Từ vòng cực đến cực ở cả 2 bán cầu
B.Từ xích đạo đến vòng cực ở cả 2 bán cầu
C.Từ chí tuyến đến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu
D.Từ xích đạo đến chí tuyến ở cả 2 bán cầu

Câu 2: Đất ở đới nóng bị xói mòn, rửa trôi là do:

A.Canh tác                                               B. Mưa nhiều và tập trung theo mùa

C.Địa hình dốc                                         D.Biến đổi khí hậu
Câu 3: Môi trường nào sau đây nằm ở giới hạn 50 đến chí tuyến ở cả 2 bán cầu?

A.Môi trường đới nóng                                           B.  Môi trường nhiệt đới

C.Môi trường xích đạo ẩm                                      D. Môi trường nhiệt đới gió mùa

Câu 4: Hoang mạc Xa-ha-ra là hoang mạc lớn nhất châu Phi, nó thuộc khu vực:
	A. Nam Phi
	B. Bắc Phi

	C. Tây Phi
	D. Đông Phi


II/ Điền những từ, cụm từ thích hợp vào chỗ chấm:

       “Châu Phi là châu lục lớn ….….trên thế giới sau Châu Á và ….…..Diện tích tự nhiên hơn………km2. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.Vì vậy Châu Phi có khí hậu……quanh năm” (1điểm):
Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Trình bày những điều kiện để thực hiện hình thức thâm canh lúa nước ở đới nóng? Theo em Việt Nam có đủ điều kiện để cây lúa nước sinh trưởng và phát triển không? Nêu một số hiểu biết của em về ngành trồng cây lúa nước ở Việt Nam?  (2,5 điểm)  
Câu 2: Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi? Đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của châu Phi? ( 2,5 điểm)
Câu 3: Bằng kĩ thuật sơ đồ tư duy, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ của việc dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường?  (2 điểm)

…………………………………….Hết…………………………………………………....
PHÒNG GD – ĐT QUẬN LONG BIÊN

    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  

KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7     (Đề 2)

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

I/ Hãy chọn và ghi chữ cái đứng trước của đáp án đúng 

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	 B, C
	A
	B


II/ Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: 1điểm

1- Thứ ba          2 – Châu Mĩ                  3- 30 triệu      4- Nóng
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1: * Để thực hiện hình thức thâm canh lúa nước cần phải có các điều kiện sau: Đồng ruộng với đất phù sa màu mỡ.; Khí hậu nhiệt đới; Có độ ẩm không khí cao.;- Có nguồn nước dồi dào.

 Đây là những điều kiện cần thiết cho cây lúa nước sinh trưởng và phát triển; Ngoài ra còn phải có một điều kiện quan trọng không kém đó là phải có nguồn lao động dồi dào vì cây lúa là cây trồng cần nhiều lao động để chăm sóc.(1 điểm)
*Việt Nam có đầy đủ những điều kiện để phát triển thâm canh lúa nước (0,5 điểm)

*Vài nét về ngành trồng lúa nước của Việt Nam: Năng suất, sản lượng, các tỉnh trồng nhiều lúa, đứng thứ 2 thế giới về  xuất khẩu lúa gạo……(1 điểm)
Câu 2: 
 - Châu Phi là một khối cao nguyên khổng lồ được bao quanh bởi biển và đại dương. Phía bắc là Địa Trung Hải , phía đông là Biển Đỏ và Ấn Độ Dương, phía tây nam là Đaị Tây Dương.(0,5 điểm)
 - Phía đông bắc , Hồng Hải ngăn cách châu Phi với châu Á, kênh Xuy-ê thông Địa Trung Hải với biển Đỏ.(0,5 điểm)
- Phần lớn diên tích châu Phi nằm giũa hai bên chí tuyến, trải dài khoảng từ 36oB đến 36oN. (0,5 điểm)
 - Do lãnh thổ trải ra hai bên xích đạo nên châu Phi nằm trong đới khí hậu nóng. Phần lớn lãnh thổ nằm giữa hai chí tuyến, lục địa lại có hình khối nên châu Phi  là một lục địa khô, (1 điểm)
Câu 3: Vẽ sơ đồ tư duy: Vẽ đẹp, đúng, đủ ý……..(2 điểm)
    GIÁO VIÊN RA ĐỀ                    TỔ TRƯỞNG CM                       BGH DUYỆT

                                                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       Lê Thị Trang                             Phạm Tuấn Anh                        Nguyễn Thị Song Đăng

